
LỚP: 21T4-TKĐ3

STT MSSV Họ đệm Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh
Dân 
tộc

Quê quán
Nộp bản 
sao bằng 

THCS
Ký xác nhận

46 21002421 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 16/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

1 21000132 Võ Thái An Nam 23/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

2 21000021 Trần Tuấn Anh Nam 06/12/2006 Khánh Hoà Kinh Tp. Hồ Chí Minh

3 21004624 Nguyễn Quốc Anh Nam 16/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

4 21002399 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nữ 27/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

5 21000520 Đỗ Trần Gia Bảo Nam 18/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

6 21000109 Nguyễn Bảo Hoàng Châu Nữ 18/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

7 21001474 Huỳnh Phan Hoàng Châu Nữ 01/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

8 21003031 Trần Vũ Liên Chi Nữ 05/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

9 21001959 Ngô Đình Hải Đăng Nam 01/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

10 21000395 Hà Thanh Danh Nam 17/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

11 21004211 Võ Nguyễn Mạnh Dũng Nam 15/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

12 21000531 Lê Quang Duy Nam 11/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

13 21001952 Phạm Chánh Hào Nam 03/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

14 21002174 Huỳnh Kim Vinh Hiển Nam 26/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

15 21004481 Huỳnh Việt Hoàng Nam 08/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

16 21002287 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 13/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

17 21002543 Nguyễn Đăng Khoa Nam 13/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

18 21000114 Lê Quyền Gia Khôi Nam 21/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

19 21002244 Lê Trung Kiên Nam 13/06/2006 Quảng Ngãi Kinh Quảng Ngãi

20 21000670 Huỳnh Mỹ Kim Nữ 02/09/2006 Trà Vinh Hoa Trà Vinh

21 21000679 Lê Thị Thùy Linh Nữ 10/01/2006 Nam Định Kinh Nam Định

22 21002434 Nguyễn Hữu Lộc Nam 14/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

23 21002603 Phạm Hoàng Long Nam 25/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

24 21000239 Đỗ Đặng Trà My Nữ 28/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

25 21002782 Huỳnh Trần Trọng Nghĩa Nam 17/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

26 21004597 Trần Trọng Nghĩa Nam 20/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

27 21000665 Phùng Kim Ngọc Nữ 05/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Hoa Tp. Hồ Chí Minh

28 21002676 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/01/2006 Nam Định Kinh Tp. Hồ Chí Minh

29 21002258 Phạm Thi Hồng Nhung Nữ 11/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

* Ngày tháng năm sinh, nơi sinh được ghi đúng theo giấy khai sinh.

* Sinh viên xem kỹ các thông tin, ký tên xác nhận vào danh sách. Nếu thông tin có thay đổi, SV phải nộp kèm giấy khai sinh

* Hạn chót nộp phòng Tuyển sinh - Đào tạo (gặp cô Thơ): THỨ BẢY (29/7/2023)

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS
VÀ XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Bậc: Trung cấp  - Khóa 2021

* SV nộp bản sao bằng TN THCS, đánh dấu "X" vào cột Nộp bản sao bằng THCS (xếp theo thứ tự của danh sách).
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30 21000450 Phạm Minh Phú Nam 27/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

31 21000643 Nguyễn Hoàng Mai Phương Nữ 16/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

32 21000666 Dương Hà Uyên Phương Nữ 25/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

33 21000157 Trương Thế Quang Nam 12/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Hoa Tp. Hồ Chí Minh

34 21000624 Nguyễn Phước Sơn Nam 22/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

35 21000075 Trần Quốc Thái Nam 06/12/2006 Cà Mau Kinh Cà Mau

36 21000511 Nguyễn Đức Thanh Thảo Nữ 26/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

37 21000469 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 15/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

38 21000216 Nguyễn Ngọc Thy Nữ 18/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

39 21000070 Phạm Nguyễn Mạnh Tiến Nam 05/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

40 21002799 Nguyễn Thụy Bích Trâm Nữ 03/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cộng danh sách có ___ sinh viênThành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2023
Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)
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